Ordering Code | Md ddt hang

4V 2 10 — 08 ] AC220v — []
Specification code Seriescode  Coiland Places PortSize  Pport connection and Standard Wiring forrm
(Mé& théng sé (Dong sén  10: Single-head (Cong ket n6i) initial state voltage (Hinh thirc ddu ddy)
ky thudt) phédm) Double-position 06: G1/8" (Két néi cong va (Dién dp Blank: Standard
4V: Two (Three)-position 200 Series ~ 20: Double-head 08: G1/4" trang thdi ban dau) tiéu chudn) connector
Double-position NC: Two-postion DC24V (D€ trong: dau ndi

Five - way Solenoid valve
4V: Van dién tir 5 ctra,
2 (hodc 3) vi tri

30C: Double-head
Three-position Close type
(Cudn coil va Kiéu bé tri)
10: 1 déu coil, 2 vi tri
20: 2 déu coil, 2 vj tri
30C: 2 ddu coil, 3 vj tri - Thuong dong

Specification | Théng sé ky thudt
Model

(Mé hang) 4V210-06

Three-way Normal close type AC220V tiéu chudn)
(Van 2 vi tri, 3 cura,
logi thuong dong)
NO: Two-postion Three-way
Normal open type
(Van 2 vi tri, 3 cura,
logi thuong mé)

4V210-08 4V220-08 4V230C-08

Position and way NO.
(S6 vi tri va cura)

Two-position Five-way
(2 vi tri, 5 ctra)

Two-position Five-way
(2 vitri, 5 ctra)

Three-position Five-
way
(3 vitri, 5 ctra)

Effective sectional area

14mm2 (CV=0.78)

16mmz2 (CV=0.89)

12mmz2 (CV=0.67)

(Dién tich tiét dién hiéu dung)

Overall Dimensions | Kich thudc téng thé
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	4V200 SERIES SOLENOID VAILE | VAN ĐIỆN TỪ DÒNG 4V200
	4V210-08
	4V220-08
	4V230-08
	Ordering Code | Mã đặt hàng

	4V
	AC220V
	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)

	4V210-06
	4V210-08
	4V220-08
	4V230C-08
	Position and way NO. (Số vị trí và cửa)
	Two-position Five-way (2 vị trí, 5 cửa)
	Two-position Five-way (2 vị trí, 5 cửa)
	Three-position Five-way (3 vị trí, 5 cửa)
	Effective sectional area (Diện tích tiết diện hiệu dụng)
	14mm2 (CV=O.78)
	16mm2 (CV=O.89)
	12mm2 (CV=O.67)
	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể


